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BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025 

 

BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU 

Ý kiến góp ý của Bộ, ngành về Hồ sơ Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PLUBTVQH11, đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 08/2008/PLUBTVQH12 sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 

 

MỤC I. CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG Ý KHÔNG CÓ Ý KIẾN 

 

CHỦ THỂ GÓP Ý NỘI DUNG GÓP Ý NỘI DUNG TIẾP THU, 

GIẢI TRÌNH 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản nhất trí đối với 

nội dung dự thảo 

Pháp lệnh sửa đổi. 

 

Đài Tiếng nói Việt Nam 
Sau khi nghiên cứu dự  thảo hồ sơ, Đài Tiếng nói Việt Nam nhất 

trí và không có ý kiến gì thêm. 

 

Hội Luật gia Việt Nam 

Hội luật gia Việt Nam nhất trí với sự cần thiết phải ban hành 

Pháp lệnh sửa đổi điều 10 pháp lệnh dân số để những quan điểm, 

chủ trương, chính sách của đảng về công tác dân số trong tình 

hình mới đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, thiết thực, 

hiệu quả.  
Về nội dung của Pháp lệnh, Hội luật gia Việt Nam, đồng ý với 

quy định không hạn chế số con nhằm đảm thực hiện tốt chính 

sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
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Ủy ban Dân tộc 
Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí với dự thảo hồ sơ 

xây dựng Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

 

Bộ Công Thương 
Nhất trí đối với dự thảo Hồ sơ xây dựng Pháp lệnh sửa đổi Điều 

10 của Pháp lệnh Dân số. 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Nhất trí về sự cần thiết, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn trong 

hồ sơ dự thảo Pháp lệnh dân số.  
2. Thống nhất nội dung sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh số năm 

2003 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Công văn số 

13421-CV/VPTW ngày 17/02/2025 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về việc thực hiện sơ kết Nghị quyết số 21-NQ/TW về công 

tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng 

và Nhà nước liên quan đến chính sách dân số và các Nghị quyết 

của Đảng về công tác dân số. 

 

Đài Truyền hình Việt Nam Nhất trí với nội dung của Hồ sơ dự thảo.  

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em 
Nhất trí dự thảo hồ sơ xây dựng Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của 

Pháp lệnh Dân số. 
 

Vụ Pháp chế - Bộ Y tế 

Nhất trí với dự thảo Tờ trình, báo cáo rà soát pháp luật, báo cáo 

tình hình thực 

hiện quy định của pháp luật. Đối với dự thảo Pháp lệnh, Vụ Pháp 

chế góp ý trực tiếp 

vào dự thảo và gửi lại kèm theo. 

 

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế 

Nhất trí với những nội dung cơ bản của dự thảo và không có ý 

kiến góp ý bổ sung. 
 

 

Vụ Kế hoạch Tài-Chính 
Thống nhất với dự thảo Hồ sơ xây dựng Pháp lệnh sửa đổi Điều 

10 của Pháp lệnh Dân số. 

 

Cục Y tế dự phòng 
Nhất trí và không có ý kiến thêm đối với dự thảo Hồ sơ Pháp 

lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số. 
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Cục Quản lý Môi trường y tế 
Không có ý kiến bổ sung đối với hồ sơ xây dựng Pháp lệnh sửa 

đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

 

Vụ Tổ chức cán bộ Không có ý kiến góp ý, bổ sung đối với dự thảo hồ sơ.  

Cục An toàn thực phẩm 

Không có ý kiến góp ý do nội dung dự thảo không liên quan đến 

lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Y tế. 

 

Cục Khoa học công nghệ và Đào Nhất trí với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh.  

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

(04 ý kiến) 

- Ý kiến 1: Bạn đọc Trần Hoàng Yến (Thái Bình): 

Nhất trí với dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh 

Dân số. Xin Chính phủ xem xét bỏ quy định phạt viên chức sinh 

con thứ 3 do tầng lớp viên chức có trình độ văn hóa cao nên được 

khuyến khích để góp phần nâng cao chất lượng dân số trong 

tương lai. 

- Ý kiến 2: Bạn đọc Trần Hoàng Yến (Thái Bình): Bạn đọc Lê 

Thị Lãnh (Phong Thạnh, Phong Điền, Huế): 

Cảm ơn quý Bộ đã tạo điều kiện cho nhân dân được sinh con thứ 

3 trở lên. 

- Ý kiến 3: Bạn đọc Kim Yến (Tiền Giang): 

Mong Pháp lệnh mau được Quốc hội thông qua. Rất nhiều Đảng 

viên bọ kỷ luật vì sinh con thứ 3, có con là hạnh phúc nhưng 

không được ăn mừng mà lại bị kỷ luật trong khi đất nước đang 

có nguy cơ già hóa dân số. 

- Ý kiến 4: Bạn đọc Nguyễn Thị Kiều Trinh (Bình Định): 
Sinh đẻ là quyền tự do của mỗi cá nhân, không ai được quyền ép 

buộc. Ép buộc là vi phạm quy tắc đạo đức của xã hội. 

 

 

 

 



4 

 

 

MỤC II. CÁC ĐƠN VỊ CÓ Ý KIẾN GÓP Ý 

 

NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

 

Ngân Hàng Nhà nước 

Việt Nam 

1. Về Dự thảo Pháp lệnh: 

- Về thời điểm có hiệu lực của Pháp lệnh: 

Điều 2 Dự thảo Pháp lệnh quy định: “Pháp 

lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

thông qua”.  

Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật1 quy định: “1. Thời 

điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn 

bản quy phạm pháp luật được quy định tại 

văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày 

kể từ ngày thông qua …  

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật 

được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ 

tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt có 

thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc 

ký ban hành…”  

Tại hồ sơ dự thảo Pháp lệnh chưa có thông 

tin về việc áp dụng quy định tại khoản 1 

Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trong trường hợp ban hành theo 

trình tự, thủ tục rút gọn hoặc ban hành trong 

 

- Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, 

chỉnh lý, hoàn thiện Điều 2, hiệu 

lưc thi hành trong Pháp lệnh sửa 

đổi: Pháp lệnh này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/5/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung, 

chỉnh lý hoàn thiện Tờ trình về 

trình tự, thủ tục theo quy định  
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NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

trường hợp đặc biệt. Do đó, đề nghị xem xét 

quy định về hiệu lực văn bản để đảm bảo 

phù hợp với quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật hoặc bổ sung 

hồ sơ, tài liệu chứng minh dự thảo Pháp lệnh 

được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn 

hoặc trong trường hợp đặc biệt. (Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 

được Quốc hội thông qua ngày 19/02/2025, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2025). 

2. Ngoài ra, đề nghị rà soát Pháp lệnh Dân 

số để bỏ quy định tại khoản 12 Điều 3 về 

giải thích từ ngữ đối với cụm từ “Mức sinh 

thay thế” do dự thảo Pháp lệnh đã sửa đổi 

quy định về quyền quyết định số con và cụm 

từ này không được sử dụng tại Pháp lệnh 

dân số. 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế tiếp thu, hoàn thiện trong 

quá trình xây dựng Luật Dân số. 

Dự thảo Tờ trình 
Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam 

Tờ trình sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân 

số đã phản ánh đúng xu hướng chuyển đổi 

chính sách dân số theo hướng bảo đảm 

quyền con người và thích ứng với thực tiễn 

dân số mới. Tuy nhiên để tăng tính khả thi 

và rõ ràng trong thực thi cần cụ thể hóa các 

khái niệm còn chung chung đặc biệt là phần 

Văn phòng Trung ương Đảng có 

Công văn số 13421-CV/VPTW 

ngày 17/02/2025 về việc thực hiện 

sơ kết Nghị quyết số 21-NQ/TW về 

công tác dân số trong tình hình mới 

và sửa đổi các quy định của Đảng 

và nhà nước liên quan đến chính 
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NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

quy định “nghĩa vụ khác liên quan đến sức 

khỏe sinh sản” cũng như liên kết chặt chẽ 

hơn giữa quyền của cá nhân và trách nhiệm 

hỗ trợ của Nhà nước. Việc này không chỉ 

góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương 

của Đảng và Nhà nước mà còn phù hợp với 

cam kết quốc tế về quyền con người. 

sách dân số, trong đó giao: Đảng ủy 

Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối 

hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng và trình Quốc hội 

thông qua Luật Dân số theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng trong năm 2025. Trước mắt, 

khẩn trương rà soát, sửa đổi các 

văn bản pháp luật có quy định về 

số con (nhất là Pháp lệnh số 

06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 

09/01/2003 và Pháp lệnh số 

08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 

27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội), hoàn thành trong Quý 

I/2025”. Do vậy, Pháp lệnh sửa đổi 

tập trung vào việc sửa đổi quy định 

về số con, các vấn đề liên quan sẽ 

tiếp thu trong quá trình soạn thảo 

chi tiết Luật Dân số. 

Dự thảo Pháp 

lệnh Dân số 

Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ 

chồng phải cá nhân trong lĩnh vực dân số và 

sức khỏe sinh sản.  

(1) Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền 

quyết định về thời gian sinh con, số con và 

Bộ Y tế giữ nguyên như dự thảo 

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp 

lệnh Dân số tập trung vào việc sửa 

đổi quy định về số con; các vấn đề 

liên quan Bộ Y tế sẽ tiếp thu, chỉnh 
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NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

khoảng cách giữa các lần sinh, phù hợp với 

chính sách dân số, điều kiện kinh tế - xã hội 

và đảm bảo sức khỏe sinh sản của bản thân. 

(2) Mỗi cá nhân có nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe 

sinh sản, thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, 

bệnh lây truyền qua đường tình dục 

HIV/AIDS đồng thời tôn trọng quyền và sức 

khỏe sinh sản của người khác theo quy định 

của pháp luật. 

lý, hoàn thiện trong quá trình soạn 

thảo chi tiết Luật Dân số. 

 Bộ Tư Pháp 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHÁP 

LỆNH 

Mục 2.III về nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị 

quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về công tác dân số trong tình hình mới đã 

xác định: tiếp tục thực hiện cuộc vận động 

mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm 

quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và 

nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít 

con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; 

duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh 

thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức 

sinh thấp; đồng thời, mục 3.III Nghị quyết 
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NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

này cũng chỉ đạo nhiệm vụ: “rà soát, điều 

chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý 

vi phạm trong công tác dân số”. Trên cơ sở 

đó, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn 

số 13421-CV/VPTW ngày 17/02/2025 về việc 

thực hiện sơ kết Nghị quyết số 21-NQ/TW về 

công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi 

các quy định của Đảng và nhà nước liên quan 

đến chính sách dân số, trong đó giao Đảng ủy 

Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương rà 

soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy 

định về số con (nhất là Pháp lệnh số 

06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 và 

Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 

27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), 

hoàn thành trong Quý I/2025. Do đó, Bộ Tư 

pháp nhất trí với sự cần thiết xây dựng Pháp 

lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa 

đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 

(sửa đổi, bổ sung năm 2008) để phù hợp với 

chủ trương, đường lối của Đảng về công tác 

dân số trong tình hình mới. 

II. VỀ DỰ THẢO PHÁP LỆNH  

2.1. Về việc sửa đổi Điều 10 của Pháp 

lệnh Dân số năm 2003 
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NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Điều 1 dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 

Pháp lệnh Dân số năm 2003 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2008) theo hướng quy định các 

cặp vợ chồng, cá nhân được: “quyết định 

về thời gian sinh con, số con và khoảng 

cách giữa các lần sinh”. Bộ Tư pháp nhận 

thấy, vấn đề này cũng đã được đề xuất tại 

Chính sách 01: duy trì mức sinh thay thế và 

đánh giá tác động trong Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật Dân số (đã trình Chính phủ). Tại 

Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-BTP ngày 

28/3/2022, Bộ Tư pháp đã nêu quan điểm 

nhất trí với lý do Giải pháp này phù hợp với 

các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên cũng như tiếp thu kinh nghiệm từ các 

nước trong khu vực về việc tránh để tỷ lệ sinh 

giảm quá thấp, không đạt mức sinh thay thế 

ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, 

an ninh, quốc phòng của đất nước trong 

tương lai… Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí với 

phương án đề xuất sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh 

Dân số năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 

2008) tại Điều 1 dự thảo Pháp lệnh này. 

2.2. Về tên của dự thảo Pháp lệnh  
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Theo khoản 2 Điều 28 Nghị quyết số 

351/2017/NQ-UBTVQH ngày 14/3/2017 

quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn 

bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước đã 

quy định: Tùy theo nội dung được sửa đổi, bổ 

sung, tên của văn bản sửa đổi, bổ sung 

nhiều văn bản gồm có tên loại văn bản kèm 

theo cụm từ “sửa đổi, bổ sung một số điều 

của” văn bản được sửa đổi, bổ sung có cùng 

nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan được 

khái quát hoặc liệt kê cụ thể tên các văn bản 

được sửa đổi, bổ sung. Do đó, để đảm bảo kỹ 

thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, 

đề nghị cân nhắc chỉnh sửa tên của dự thảo 

Pháp lệnh thành: Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 

của Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-

UBTVQH11, đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Pháp lệnh số số 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa 

đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2008. 

3. Ngày 22/11/2024, Bộ Tư pháp đã có 

Công văn số 6763/BTP-PLHSHC gửi Bộ Y 

tế về việc rà soát các quy định liên quan đến 

chính sách dân số và xử lý vi phạm chính 

sách dân số. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, 

chỉnh lý tên Pháp lệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, rà 

soát các quy định về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức; xử 
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soạn thảo rà soát các quy định về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; xử lý vi 

phạm khác... có liên quan đến vấn đề sinh 

con thứ ba trở lên để báo cáo các cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa 

đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản để đảm 

bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

pháp luật. 

III. V Ề QUY TRÌNH SOẠN THẢO DỰ 

THẢO PHÁP LỆNH 

3.1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

72 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2025 (có hiệu lực từ 01/4/2025) 

thì: dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội được bổ sung vào Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 kể 

từ ngày Luật này được thông qua thì việc 

xây dựng, ban hành được thực hiện theo 

quy định của Luật này; đồng thời, điểm a 

khoản 1 Điều 27 Luật này chỉ quy định 

pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành là 

trường hợp thực hiện quy trình xây dựng 

chính sách. Như vậy, dự thảo Pháp lệnh chỉ 

sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh 

lý vi phạm khác...có liên quan 

đến vấn đề sinh con thứ ba trở lên 

để báo cáo các cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định việc sửa đổi, 

bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản để 

đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống pháp luật. 
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Dân số năm 2003 không phải thực hiện quy 

trình xây dựng chính sách theo Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo rà soát, cập nhật và tổ chức việc soạn 

thảo Pháp lệnh theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2025. 

3.2. Điều 2 dự thảo Pháp lệnh đề xuất Pháp 

lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

thông qua. Theo quy định tại khoản 1 Điều 

53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2025 thì: “trường hợp văn bản 

quy phạm pháp luật được xây dựng, ban 

hành theo trình tự thủ tục rút gọn và trong 

trường hợp đặc biệt có thể có hiệu lực kể 

từ ngày thông qua hoặc ngày ký ban hành”. 

Tuy nhiên, tại Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn 

thảo chưa làm rõ quan điểm có đề xuất xây 

dựng dự thảo Pháp lệnh theo quy trình, thủ 

tục rút gọn hay không? Vì vậy, đề nghị làm 

rõ vấn đề này để cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, 

chỉnh lý, hoàn thiện Tờ trình. 
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Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam 

1. Đối với Dự thảo Tờ trình Tại phần  

I. Mục 2.4. Kinh nghiệm quốc tế  

Nên đề cập cụ thể hơn về các chính sách 

khuyến khích sinh con của các quốc gia 

đang đối mặt với mức sinh thấp như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Singapore và bổ sung thông 

tin về hậu quả của chính sách một con ở 

Trung Quốc và bài học kinh nghiệm.  

2. Đối với dự thảo Pháp lệnh Nhất trí với nội 

dung Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của 

Pháp lênh Dân số.  

3. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện quy định về quyền và nghĩa 

vụ của cặp vợ chồng, cá nhân trong việc 

sinh con trong hệ thống pháp luật Trang 5 

của Báo cáo, thuộc mục 1 phần II. Thực hiện 

quy định Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ 

chồng, cá nhân trong việc thực hiện 

KHHGĐ, nội dung: “Mức sinh của nước ta 

đã xuất hiện xu hướng thấp và rất thấp ở một 

số đô thị......”: Đề nghị số liệu mức sinh thay 

thế hiện nay cập nhật số liệu mới nhất của 

năm 2024 là 1,91 con/phụ nữ, chứ số liệu 

nội dung này đang là số liệu năm 2023 (1,96 

con/phụ nữ). 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, 

nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện. 
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4. Đối với dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật 

trong nước có liên quan khi ban hành Pháp 

lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số Bộ 

Y tế đã thực hiện rà soát pháp luật với các 

Luật hiện hành có liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của cặp vợ chồng, cá nhân trong 

việc sinh con để bảo đảm sự thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành 

trong quá trình ban hành Pháp lệnh của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định Quyền 

và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân 

trong việc sinh con để có những điều chỉnh 

phù hợp. Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam nhất trí với nội dung Dự thảo Báo cáo. 

 

 
Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam 

1. Đối với dự thảo Tờ trình 

Về cơ sở thực tiễn sự cần thiết xây dựng 

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh 

Dân số, Trung ương Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

đi sâu phân tích tình hình thực hiện pháp 

luật về dân số, cụ thể: 

- Điều 10 Pháp lệnh Dân số số 06/2023/PL-

UBTVQH11 ngày 09/01/2023 và Pháp lệnh 

sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số số 

- Văn phòng Trung ương Đảng có 

Công văn số 13421-CV/VPTW 

ngày 17/02/2025 về việc thực hiện 

sơ kết Nghị quyết số 21-NQ/TW về 

công tác dân số trong tình hình mới 

và sửa đổi các quy định của Đảng 

và nhà nước liên quan đến chính 

sách dân số, trong đó giao: Đảng ủy 

Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối 

hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh 
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08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định số 104/2003/NĐ-PC của Chính 

phủ; 

- Nghị định 20/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 

lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

Làm rõ những ưu điểm và hạn chế, bất cập 

trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó nêu 

bật sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều 10 của 

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số 

số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 

27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

2. Đối với dự thảo Pháp lệnh 

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Điều 10 

theo hướng bỏ quy định nghĩa vụ của mỗi 

cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện 

cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia 

đình: “Sinh một hoặc hai con, trừ trường 

hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”. Tuy 

nhiên, tại điểm a khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh 

Dân số số 06/2023/PL-UBTVQH11 vẫn tồn 

tại quy định về nghĩa vụ của công dân là: 

tiến độ xây dựng và trình Quốc hội 

thông qua Luật Dân số theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng trong năm 2025. Trước mắt, 

khẩn trương rà soát, sửa đổi các 

văn bản pháp luật có quy định về 

số con (nhất là Pháp lệnh số 

06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 

09/01/2003 và Pháp lệnh số 

08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 

27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội), hoàn thành trong Quý 

I/2025”. Do vậy, Pháp lệnh sửa đổi 

tập trung vào việc sửa đổi quy định 

về số con, các vấn đề liên quan sẽ 

tiếp thu trong quá trình soạn thảo 

chi tiết Luật Dân số 
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“a) Thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây 

dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”; 

“Quy mô gia đình ít con” được khoản 3 

Điều 17 Nghị định 104/2003/NĐ-CP của 

Chính phủ giải thích là gia đình “có một 

hoặc hai con”. Nếu vẫn giữ quy định và cách 

hiểu nêu trên thì mục đích sửa đổi, bổ sung, 

để tăng tỷ lệ sinh sẽ không đạt được. 

Vì vậy, để thống nhất cách hiểu và áp dụng 

Pháp lệnh, đạt mục đích sửa đổi, bổ sung, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy 

định giải thích khái niệm “Quy mô gia đình 

ít con” hoặc sửa đổi bổ sung điểm a khoản 

2 Điều 4 Pháp lệnh Dân số số 06/2023/PL-

UBTVQH11 như sau: 

a. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây 

dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”; 

 
Bộ Công an (Cục An ninh 

chính trị nội bộ) 

1. Hiện nay, Bộ y tế được Chính phủ giao 

nhiệm vụ chủ trì soạn thảo, xây dựng dự án 

Luật Dân số nhằm tháo gỡ những bất cập, 

hạn chế của Pháp lệnh dân số năm 2003 và 

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh 

dân số năm 2008; vì vậy, đề nghị Bộ Y tế 

nghiên cứu, xem xét tính cần thiết để dựng 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ 

Chính trị tại Công văn số 13421-

CV/VPTW ngày 17/02/2025 của 

Văn phòng Trung ương Đảng về 

việc thực hiện sơ kết Nghị quyết 

số 21-NQ/TW về công tác dân số 

trong tình hình mới và sửa đổi các 
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để xây dựng, ban hành Pháp lệnh sửa đổi 

Điều 10 Pháp lệnh Dân số. Trường hợp cấp 

bách để giải quyết những vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn liên quan đến vấn đề dân số, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng dự án Luật Dân số, tham 

mưu Chính phủ trình quốc hội quyết định 

việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong 

xây dựng, ban hành luật. 

 

 

 

 

2. Về nội dung dự thảo hồ sơ, tại dự thảo 

Báo cáo Rà soát pháp luật trong nước có liên 

quan khi ban hành Pháp lệnh dân số sửa đổi 

Điều 10 Pháp lệnh dân số có một số nội 

dung dự kiến quy định trong Pháp lệnh nằm 

ngoài phạm vi quy định của Điều 10 Pháp 

lệnh dân số như: Dự kiến quy định về quyền 

được tư vấn, quyền lựa chọn, sử dụng biện 

pháp tránh thai phù hợp của cặp vợ chồng, 

cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ cho người 

chưa thành niên (điểm b mục 3 chương II); 

dự kiến quy định các biện pháp thực hiện 

quy định của Đảng và Nhà nước 

liên quan đến chính sách dân số, 

trong đó giao Đảng uỷ Quốc hội, 

Đảng ủy Chính phủ khẩn trương 

rà soát, sửa đổi các văn bản pháp 

luật có quy định về số con (nhất là 

Pháp lệnh số 06/2003/PL-

UBTVQH11 ngày 09/01/2003 và 

Pháp lệnh số 08/2008/PL-

UBTVQH12 ngày 27/12/2008 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 

hoàn thành trong Quý I/2025. 

 

Bộ Y tế thực hiện rà soát pháp 

luật trong nước có liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của cặp vợ 

chồng, cá nhân trong việc sinh 

con để bảo đảm sự thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống pháp luật 

hiện hành trong quá trình ban 

hành Pháp lệnh của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định 

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp 

vợ chồng, cá nhân trong việc sinh 

con. 



18 

 

 

NHÓM VẤN 

ĐỀ HOẶC ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ  

GÓP Ý 
NỘI DUNG GÓP Ý 

NỘI DUNG  

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

công tác dân số như được tiếp cận thông tin, 

sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình… 

(điểm b mục 3 chương II). Vì vậy, đề nghị 

chỉnh lý thống nhất nội dung giữa dự thảo 

Báo cáo và dự thảo Pháp lệnh. 

 

 
Ủy Ban Trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam 

1. Ngày 17/02/2025, Văn phòng Trung 

ương Đảng đã có Công văn số 13421-

CV/VPTW về việc thông báo Kết luận của 

Bộ Chính trị về việc sơ kết thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số 

trong tình hình mới và sửa đổi các quy định 

của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính 

sách dân số, trong đó giao cho Đảng ủy 

Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh 

đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và 

trình Quốc hội thông qua Luật Dân số theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

trong năm 2025. Hiện nay, Bộ Y tế đề xuất 

sửa đổi, bổ sung Điều 10 Pháp lệnh dân số 

hiện hành để điểu chỉnh quy định về số con 

cho phù hợp với định hướng chỉ đạo; tuy 

nhiên, tại dự thảo Tở trình chưa có giải trình 

về lý do cần phải sửa đổi, bổ sung ngay Điều 

10 Pháp lệnh Dân số mà không trình ban 

hành Luật dân số để giải quyết tổng thể, toàn 

diện các vấn đề đã được Bộ Chính trị Kết 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, 

nghiên cứu, bổ sung lộ trình xây 

dựng dự án Luật Dân số trong quá 

trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 

Pháp lệnh. 
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luận. Do đó, đề nghị Bộ Y tế bổ sung vào 

Tờ trình nội dung giải trình rõ các lý do cần 

thiết sửa đổi Pháp lệnh, lộ trình và dự án 

Luật Dân số trong thời gian tới theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý 

kiến chỉ đạo của Bộ chính trị. 

2. Đối với dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 

10 Pháp lệnh dân số, Ban Thường trực nhận 

thấy, vấn đề tồn tại, bất cập liên quan đến 

công tác dân số hiện nay không chỉ nằm ở 

quy định về số con, quyền và nghĩa vị của 

cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện 

cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia 

đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản mà còn 

nhiều vướng mắc, bất cập trong áp dụng quy 

định về các hành vi bị nghiêm cấm; về chính 

sách ưu tiên, đối tượng ưu tiên, mức ưu tiên, 

biện pháp thực hiện đối với số đối tượng đặc 

thù trong sử dụng các dịch vụ dân số; chính 

sách phân bố dân cư phù hợp để thúc đẩy sự 

phân bố dân cư, lao động giữa các vùng; 

quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, gia 

đình trong việc nâng cáo chất lượng dân số; 

quản lý nhà nước về dân số; chính sách để 

đảm bảo thích ứng với già hóa dân số…Do 

đó, để bảo đảm việc sửa đổi quy định tại 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế thực hiện rà soát pháp 

luật trong nước có liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của cặp vợ 

chồng, cá nhân trong việc sinh 

con để bảo đảm sự thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống pháp luật 

hiện hành trong quá trình ban 

hành Pháp lệnh của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định 

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp 

vợ chồng, cá nhân trong việc sinh 

con. 
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Điều 10 Pháp lệnh dân số được toàn diện, 

đồng bộ, khả thi, đề nghị Bộ Y tế rà soát kỹ 

các quy định khác của Pháp lệnh có liên 

quan trực tiếp tới quy định, nội dung của 

Điều 10 Pháp lệnh để sửa đổi, bổ sung đồng 

thời. 

 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam 

1. Về Tờ trình Chính phủ 

1.1 Tại mục 1-II. Mục đích xây dựng pháp 

lệnh: Nghiên cứu bổ sung nội dung “bình 

đẳng giới” vào sau nội dung “bảo đảm 

quyền con người, quyền cơ bản của công 

dân”. 

Lý do: Việc đảm bảo nguyên tắc bình đẳng 

giới trong thực hiện pháp lệnh là cần thiết vì 

nguyên tắc này sẽ tạo điều kiện cho cả nam 

và nữ tham gia vào các quyết định liên quan 

đến sinh sản và nuôi dưỡng con cái, góp phần 

vào kiểm soát quy mô, hạn chế lựa chọn giới 

tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. 

1.2. Tại mục 2-IV. Cần bổ sung các nội dung 

“chăm sóc”, “lựa chọn và quyết định sử 

dụng các biện pháp tránh thai”, “tiếp cận 

các biện pháp hỗ trợ sinh sản” vào nội 

dung 2. Cụ thể sửa lại như sau: “2. Chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe; lựa chọn và quyết 

định sửa sụng các biện pháp tránh thai, 

 

Bộ Y tế tiếp thu, bổ sung nội dung 

“bình đẳng giới” vào dự thảo Tờ 

trình. 

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế tiếp thu, bổ sung nội dung 

“2. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; 

lựa chọn và quyết định sửa sụng 

các biện pháp tránh thai, thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa 

bệnh nhiễm khuẩn đường sinh 

sản, bệnh lân truyền quan đường 
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thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh 

nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lân 

truyền quan đường tình dục, HIV/AIDS; tiếp 

cận các biện pháp hỗ trợ sinh sản và thực 

hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến chăm 

sóc sức khỏe sinh sản”. 

Lý do: Cần đảm bảo quyền tiếp cận và sử 

dụng các dịch vị y tế; dịch vụ chăm sóc, hỗ 

trợ sức khỏe sinh sản (như thụ tinh ống 

nghiêm, mang thai hộ vì mục đích nhân 

đạo…) cho cả nam và nữ để phù hợp với 

Điều 17 của Luật bình đẳng giới 2006, 

khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 

2014 và Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 

28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện 

mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; nội 

dung “lựa chọn và quyets định sử dụng các 

biện pháp tránh thái” để phù hợp với dẫn 

chứng nêu trong Báo cáo rà soát pháp luật 

trong nước có liên quan khi ban hành Pháp 

lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số tại 

mục 3.II-Luật Thanh niên. 

1.3. Tại mục 2.2 về khó khăn, tồn tại, bất 

cạp liên quan đến công tác dân số tại mục b 

về thực trạng dân số Việt nam, đề nghị bổ 

tình dục, HIV/AIDS; tiếp cận các 

biện pháp hỗ trợ sinh sản và 

thực hiện các nghĩa vụ khác liên 

quan đến chăm sóc sức khỏe sinh 

sản”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế tiếp thu, bổ sung nội 

dung: (9 tỉnh, thành phố đạt mức 

sinh thay thế (chiếm 19%) dân số 
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sung đánh giá về sự khác biệt giữa các 

tỉnh/thành phố, giữa các vùng miền, giữa 

nông thôn và thành thị đã được nêu tại Báo 

cáo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Dân 

số của Bộ Y tế năm 2024 để thấy được sự 

bất cân đối về mức sinh, từ đó thấy được sự 

cần thiết phải điều chỉnh Pháp lệnh dân số 

để giải quyết những vấn đề bất cập này (9 

tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế (chiếm 

19%) dân số cả nước; 33 tỉnh, thành phố có 

mức sinh cao chủ yếu tập trung ở khu vực 

Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía bắc 

và Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung 

(chiếm 42%) và 21 tỉnh, thành phố có mức 

sinh thấp tập trung chủ yếu ở 2 vùng Đông 

nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long 

(chiếm 39%). Tại khu vực kinh tế - xã hội 

khó khăn có mức sinh cao, như miền núi 

trung du phía Bắc và Tây Nguyên (2,43 con) 

với Yên Bái và Kon Tum đạt mức sinh cao 

nhất (2,74 con). Trong khi đó, khu vực đô 

thị và khu vực kinh tế - xã hội phát triển có 

mức sinh rất thấp, như Đông nam bộ (1,56 

con); đặc biệt TP HCM chỉ đạt 1,39 con – 

thấp xa so với mức sinh thay thế). 

cả nước; 33 tỉnh, thành phố có 

mức sinh cao chủ yếu tập trung ở 

khu vực Tây Nguyên, Trung du và 

miền núi phía bắc và Bắc trung 

bộ và Duyên hải miền trung 

(chiếm 42%) và 21 tỉnh, thành 

phố có mức sinh thấp tập trung 

chủ yếu ở 2 vùng Đông nam bộ và 

Đồng bằng sông Cửu Long 

(chiếm 39%). Tại khu vực kinh tế 

- xã hội khó khăn có mức sinh 

cao, như miền núi trung du phía 

Bắc và Tây Nguyên (2,43 con) với 

Yên Bái và Kon Tum đạt mức sinh 

cao nhất (2,74 con). Trong khi đó, 

khu vực đô thị và khu vực kinh tế 

- xã hội phát triển có mức sinh rất 

thấp, như Đông nam bộ (1,56 

con); đặc biệt TP HCM chỉ đạt 

1,39 con – thấp xa so với mức 

sinh thay thế). 
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2. Về dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật 

trong nước có liên quan khi ban hành Pháp 

lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số: 

Đề nghị bổ sung căn cứ Luật Hôn nhân và 

Gia đình 2014 vào cơ sở pháp lý ban hành 

pháp lệnh sửa đổi. 

Lý do: Đây là căn cứ quan trọng nhằm thống 

nhất trong hệ thống pháp luật. Điều 17 Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định 

về bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, 

chồng: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có 

quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt 

trong gia đình, trong việc thực hiện các 

quyền, nghĩa vụ của công dân được quy 

định trong Hiến pháp, Luật này và các luật 

khác có liên quan”. 

3. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình 

thực hiện quy định về quyền và nghĩa vị của 

cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con 

trong hệ thống pháp luật. 

Tại mục 2.II về thực hiện tuyên truyền và tư 

vấn về kế hoạch hóa gia đình: đề nghị bổ 

sung về kết quả hoạt động của các tổ chức 

chính trị-xã hội về thực hiện chính sách, 

pháp luật dân số: các tổ chức chính trị-xã 

hội, nhất là Hội LHPN Việt Nam và Đoàn 

 

Bộ Y tế tiếp thu, bổ sung căn cứ  

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014  

vào dự thảo Báo cáo rà soát pháp 

luật trong nước có liên quan khi 

ban hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 

10 Pháp lệnh dân số.  
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thanh niên CSHCM đã tích cực tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực 

hiện đường lối, chính sách, pháp luật về dân 

số, kế hoạch hóa gia đình. 

4. Về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của 

Pháp lệnh Dân số 

Bổ sung vào Điều 1 dự thảo Pháp lệnh  sửa 

đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số nội dung: 

“đảm báo quyền như nhau của vợ, chống 

trong việc quyết định về số con và khoảng 

cách giữa các lần sinh, quyền được tiếp cận 

với những thông tin, giáo dục và các phương 

hiện cho phép họ thực hiện các quyền này”. 

Lý do: Nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối 

với phụ nữ nhằm đảm bảo bình đẳng nam nữ 

trong tất cả các vấn đề liên quan đến hôn 

nhân và quan hệ gia đình, đề nghị rà soát, bổ 

sung, cụ thể hóa quy định của Công ước quốc 

tế và xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

chống lại phụ nữ (Công ước CEDAW). 

Điểm e khoản 1 Điều 16 của Công ước 

CEDAW quy định: Các quốc gia thành viên 

phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp 

để xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ 

nữ trong tất cả các vấn đề liên quan đến hôn 

nhân và quan hệ gia đình, cụ thể phải bảo 

 

 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý, 

nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện. 
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đảm những quyền dưới đây, trên cơ sở bình 

đẳng nam nữ: Quyền như nhau trong việc 

quyết định một cách tự do và có trách nhiệm 

về số con và khoảng cách giữa các lần sinh, 

quyền được tiếp cận với những thông tin, 

giáo dục và các phương tiện cho phép họ 

thực hiện các quyền này. 

 


